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QUYẾT ĐỊNH  

V/v thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh 

Năm học 2021 - 2022 
  

 TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN 
 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện; 

Căn cứ kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2021-2022; 

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện gồm 136 học sinh 

tham dự thi kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021 – 2022. Trong đó: 

- Môn Toán: 19 học sinh;     - Môn Ngữ văn: 21 học sinh; 

- Môn Tiếng Anh: 20 học sinh;    - Môn Vật lý: 09 học sinh; 

- Môn Hóa học: 16 học sinh;    - Môn Sinh học: 09 học sinh; 

- Môn Địa lý: 16 học sinh;    - Môn Lịch sử: 13 học sinh; 

- Môn Tin học: 13 học sinh;     

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Các học sinh có tên ở Điều 1 được tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho đến 

trước kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022. (Theo kế hoạch của 

Sở GD&ĐT) 

Điều 3: Các bộ phận liên quan của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường 

THCS, TH&THCS  có liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu CM, VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Hùng 



 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM DỰ KÌ THI 

HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH 

 NĂM HỌC 2021-2022 

( kèm theo Quyết định số:  261/QĐ –PGD&ĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Phòng 

GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên Trường Lớp Môn thi 
Ghi 

chú 

1 Văn Nguyễn Công  Huy TH&THCS Điền Hòa 9 Địa lý   

2 Lê Thị Kim  Anh THCS Phong Sơn 9 Địa lý   

3 Nguyễn Thị Hoài  Nhung TH&THCS Điền Hòa 9 Địa lý   

4 Lê Thừa Quang   Huy THCS Phong Hòa 9 Địa lý   

5 Nguyễn Văn Đức   Anh THCS Phong Hòa 9 Địa lý   

6 Nguyễn Thanh  Phương TH&THCS Điền Hòa 9 Địa lý   

7 Văn Công  Thành TH&THCS Điền Hòa 9 Địa lý   

8 Nguyễn Văn  Trung THCS Nguyễn Duy 9 Địa lý   

9 Nguyễn Hữu  Rin THCS Phong Bình 9 Địa lý   

10 Hoàng Ngọc Thảo  Vân  THCS Phong Hiền  9 Địa lý   

11 Nguyễn Thị Quỳnh   Như THCS Phong Hòa 9 Địa lý   

12 Nguyễn Quốc  Thiên THCS Phong Sơn 9 Địa lý   

13 Nguyễn Thanh  Hà THCS Phong Hòa 9 Địa lý   

14 Giáp Thị  Nhi THCS Phong Sơn 9 Địa lý   

15 Lương Thị Yến   Nhi THCS Phong Hòa 9 Địa lý   

16 Đồng Hữu Nguyên  Khôi THCS Nguyễn Duy 9 Địa lý   

17 Nguyễn Văn Tiến  Dũng  THCS Phong Hiền  9 Hóa học   

18 Nguyễn Hoàng  Long THCS Phong Sơn 9 Hóa học   

19 Đặng Nguyễn Phước  Bình TH&THCS Điền Hòa 9 Hóa học   

20 Bùi Hồng  Phúc THCS Phong Sơn 9 Hóa học   

21 Nguyễn Thị Như  Ngọc THCS Nguyễn Duy 9 Hóa học   

22 Lê Thành  Đaṭ THCS Điền Hải 9 Hóa học   

23 Hồ Trịnh Hải  Đăng THCS Nguyễn Duy 9 Hóa học   

24 Trần Đình Thiên  Phú THCS Phong Bình 9 Hóa học   

25 Nguyễn Văn Thanh  Phong THCS Nguyễn Duy 9 Hóa học   

26 Dương Thị Quỳnh  Anh THCS Phong Hải 9 Hóa học   

27 Hoàng Phước  Ái THCS Phong Bình 9 Hóa học   

28 Trần Văn Thái  Bảo THCS Điền Hải 9 Hóa học   

29 Nguyễn Hương  Giang THCS Nguyễn Duy 9 Hóa học   

30 Nguyễn Thị  Hà  THCS Phong Hiền  9 Hóa học   

31 Nguyễn Thị Khánh  Ly THCS Phong An 9 Hóa học   

32 Cam Thanh  Nhân THCS Phong Hòa 9 Hóa học   

33 Nguyễn Thị Hồng  Nhơn THCS Phong Mỹ 9 Lịch sử   

34 Nguyễn Văn  Minh THCS Nguyễn Duy 9 Lịch sử   

35 Nguyễn Trần Bảo  Ngọc THCS Phong Hải 9 Lịch sử   



36 Trần Nguyễn Mẫn  Nhi THCS Nguyễn Duy 9 Lịch sử   

37 Văn Công  Thành TH&THCS Điền Hòa 9 Lịch sử   

38 Nguyễn Thị Ngọc  Tuyết THCS Phong Bình 9 Lịch sử   

39 Nguyễn Hữu Anh  Khuê THCS Nguyễn Tri Phương 9 Lịch sử   

40 Trần Cao Hoài  Thu THCS Phong Mỹ 9 Lịch sử   

41 Lữ Thụy Tuyết  Trâm THCS Phong Bình 9 Lịch sử   

42 Lê Thị Phương  Thảo THCS Nguyễn Tri Phương 9 Lịch sử   

43 Bùi Phạm Vân  Anh THCS Phong Hòa 9 Lịch sử   

44 Hoàng Bảo  Linh THCS Phong Bình 9 Lịch sử   

45 Trần Thị Kim  Tuyền THCS Phong Bình 9 Lịch sử   

46 Hồ Thị Ngọc  Trâm THCS Phong Sơn 9 Ngữ văn   

47 Nguyễn Thị Hoàng  Diệu THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn   

48 Huỳnh Lê Bình  An THCS Điền Lộc 9 Ngữ văn   

49 Nguyễn Uyên  Đan THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn   

50 Nguyêñ Phan Linh  Nhi THCS Điền Hải 9 Ngữ văn   

51 Nguyễn Ngọc Thanh  Thảo THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn   

52 Nguyễn Thị Mỹ  Linh THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn   

53 Thái Thị Nhật  Linh THCS Phong Sơn 9 Ngữ văn   

54 Nguyễn Trần Tuệ  Nhi THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn   

55 Nguyễn Thị Thục Vy THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn   

56 Lê Thị Phương   Linh THCS Phong Hòa 9 Ngữ văn   

57 Châu Phương  Nguyên THCS Điền Lộc 9 Ngữ văn   

58 Đinh Phương  Thủy THCS Phong Hải 9 Ngữ văn   

59 Dương Thị Nguyệt  Dung THCS Phong An 9 Ngữ văn   

60 Trần Thị Thanh  Tuyền THCS Điền Lộc 9 Ngữ văn   

61 Nguyễn Thị Diệu   Hồng THCS Phong Hòa 9 Ngữ văn   

62 Phan Hoàng Tuệ  Nhiên THCS Phong Hải 9 Ngữ văn   

63 Phạm Đan  Thi THCS Phong An 9 Ngữ văn   

64 Phạm Minh  Thư THCS Phong An 9 Ngữ văn   

65 Nguyễn Thị Bảo  Vy THCS Phong An 9 Ngữ văn   

66 Lê Trường  Vy THCS Phong Mỹ 9 Ngữ văn   

67 Lê Thị Phương   Linh THCS Phong Hòa 9 Sinh học   

68 Lê Thị Kim   Ngân THCS Phong Hòa 9 Sinh học   

69 Lê Khắc Thái  Bảo THCS Phong Hòa 9 Sinh học   

70 Hoàng Việt  Thắng THCS Điền Hải 9 Sinh học   

71 Hồ Ngọc  Dũng THCS Điền Lộc 9 Sinh học   

72 Nguyễn Đăng Thịnh  Phát THCS Phong An 9 Sinh học   

73 Nguyễn Đăng   Tú THCS Phong Hòa 9 Sinh học   

74 Lê Minh  Hiếu THCS Nguyễn Duy 9 Sinh học   

75 Võ Thị Thái  Hòa THCS Phong Mỹ 9 Sinh học   

76 Phạm Minh  Thư THCS Phong An 9 Tiếng Anh   

77 Dương Thị Nguyệt  Dung THCS Phong An 9 Tiếng Anh   

78 Trần Tiến  Dũng THCS Phong An 9 Tiếng Anh   



79 Lê Quang  Hoàng THCS Phong Hiền  9 Tiếng Anh   

80 Nguyễn Lê Thảo  Nhi THCS Nguyễn Tri Phương 9 Tiếng Anh   

81 Nguyễn Phương  Anh THCS Nguyễn Tri Phương 9 Tiếng Anh   

82 Hồ Trọng  Hoàng THCS Phong Hiền  9 Tiếng Anh   

83 Hoàng Kim  Phước THCS Nguyễn Duy 9 Tiếng Anh   

84 Bùi Thị Ngọc   Anh THCS Phong Hòa 9 Tiếng Anh   

85 Bùi Phước Nguyễn   Long THCS Phong Hòa 9 Tiếng Anh   

86 Nguyễn Thị Ngọc  Anh THCS Phong Hiền  9 Tiếng Anh   

87 Nguyễn Đăng Trường  Sơn THCS Nguyễn Duy 9 Tiếng Anh   

88 Nguyễn Ngọc Hồng   Phúc THCS Phong Hòa 9 Tiếng Anh   

89 Ngô Văn Nhật  Minh THCS Phong Bình 9 Tiếng Anh   

90 Hồ Đức  Thiện THCS Phong An 9 Tiếng Anh   

91 Nguyễn Đoàn Bảo  Thy THCS Nguyễn Duy 9 Tiếng Anh   

92 Nguyễn Thị  Hà THCS Phong Hiền  9 Tiếng Anh   

93 Hoàng Thụy  An THCS Điền Hải 9 Tiếng Anh   

94 Hoàng Thị  Nga  THCS Phong Hiền  9 Tiếng Anh   

95 Nguyễn Nguyễn Thái  Tuệ THCS Nguyễn Duy 9 Tiếng Anh   

96 Trần Văn Trường  Vũ THCS Phong Bình 9 Tin học   

97 Cao Hữu  Bắc THCS Điền Hải 9 Tin học   

98 Hoàng Hữu Phước  Thịnh  THCS Phong Hiền  9 Tin học   

99 Nguyễn Nguyên  Phong TH&THCS Điền Hòa 9 Tin học   

100 Hoàng Đình Duy  Đạt THCS Nguyễn Duy 9 Tin học   

101 Thân Nguyên Thanh  Nhã  THCS Phong Hiền  9 Tin học   

102 Hồ Văn Nhật  Huy THCS Nguyễn Duy 9 Tin học   

103 Trần Đức Tuấn  Vũ THCS Phong Bình 9 Tin học   

104 Trần Quang  Huy THCS Nguyễn Duy 9 Tin học   

105 Nguyễn Đăng  Khánh THCS Phong An 9 Tin học   

106 Lê Thừa Quang   Huy THCS Phong Hòa 9 Tin học   

107 Nguyễn Văn Thành  Long TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch 9 Tin học   

108 Văn Nguyễn Công  Huy TH&THCS Điền Hòa 9 Tin học   

109 Nguyễn Thành  Nguyên THCS Nguyễn Duy 9 Toán   

110 Nguyễn Vũ Kim   Dung THCS Phong Hòa 9 Toán   

111 Hoàng Bảo Minh   Đạt THCS Nguyễn Duy 9 Toán   

112 Hồ Lê Bảo  Khánh THCS Nguyễn Duy 9 Toán   

113 Lê Quang  Hoàng THCS Phong Hiền  9 Toán   

114 Nguyễn Ngọc Hồng   Phúc THCS Phong Hòa 9 Toán   

115 Trương Minh  Phúc THCS Nguyễn Duy 9 Toán   

116 Nguyễn Quang  Trung THCS Nguyễn Duy 9 Toán   

117 Hoàng Kim  Phước THCS Nguyễn Duy 9 Toán   

118 Hoàng Bá Trọng  Quyền THCS Phong An 9 Toán   

119 Hồ Đức  Thiện THCS Phong An 9 Toán   

120 Hồ Trọng  Hoàng THCS Phong Hiền  9 Toán   

121 Nguyễn Mai Hữu  Tiến THCS Nguyễn Duy 9 Toán   



122 Thân Nguyên Thanh  Nhã  THCS Phong Hiền  9 Toán   

123 Phạm Văn Quốc  Trung THCS Phong Bình 9 Toán   

124  Lê Xuân  Trường TH&THCS Điền Hòa 9 Toán   

125 Nguyễn Nguyễn Thái  Tuệ THCS Nguyễn Duy 9 Toán   

126 Hoàng Công Thái  Bảo THCS Phong Hiền  9 Toán   

127 Cao Hữu  Bắc THCS Điền Hải 9 Toán   

128 Hồ Lê Bảo  Khánh THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý   

129 Nguyễn Quang  Trung THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý   

130 Trương Minh  Phúc THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý   

131 Nguyễn Vũ Kim   Dung THCS Phong Hòa 9 Vật lý   

132 Nguyễn Mai Hữu  Tiến THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý   

133 Phạm Văn Quốc  Trung THCS Phong Bình 9 Vật lý   

134 Phạm Lê Ga  Minh THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý   

135 Nguyễn Thị Lệ  Trang THCS Phong Mỹ 9 Vật lý   

136 Lê Xuân  Trường TH&THCS Điền Hòa 9 Vật lý   

 

Tổng cộng danh sách có 136 học sinh./. 

 


		2021-12-23T14:34:31+0700




